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	TT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:
Học trước (a)
Song hành (b)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	15
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB107
	Giáodụcquốcphòng - An ninh (*)
	4
(3,1,7)
	
	

	2
	MAYTT168
	Cơsở thiếtkế trangphụcveston
	2(2,0,4)
	
	

	3
	MAYTT173
	Thiếtbịvàbảotrì may côngnghiệpveston
	2
(1,1,3)
	
	

	4
	MAYTT174
	Côngnghệ may cơbản
	5(2,3,6) 
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	5
	MAYTT178
	Thiếtkế vestontrên mannequin cơbản
	2(2,0.4)
	
	

	Học kỳ 2
	21
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	LLCT101
	Chính trị
	6(6,0,12)
	
	

	2
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,1)
	
	

	3
	MAYTT167
	Nguyên phụ liệu dệt may veston
	2(2,0,4)
	
	

	4
	MAYTT108
	An toàn lao động 
	2(2.0,4)
	
	

	5
	MAYTT122
	Mỹ thuật trang phục
	2(2,0,4)
	
	

	6
	MAYTT175
	May trangphụcnamnữcơbản
	5(2,3,6) 
	Công nghệ may cơ bản (a)
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	7
	MAYTT170
	Tin họcứngdụngngành mayveston
	2(2,0,4)
	
	

	Học kỳ 3
	21
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	MAYTT111
	Vẽ kỹ thuậtngành may
	2(2.0.4)
	
	

	2
	MAYTT171
	Tổchứcvàquảnlýchấtlượngtrangphục may côngnghiệpveston
	3(3,0,6)
	
	

	3
	MAYTT172
	Côngnghệ sảnxuất may côngnghiệpveston
	3(3,0,6)
	
	

	4
	MAYTT176
	May vestonnữ
	4(2,2,5)
	Công nghệ may cơ bản (a)
	

	5
	MAYTT177
	May vestonnam
	4(2,2,5)
	May veston nữ (a)
	

	6
	MAYTT185
	May áomăngtô
	2(1,1,3)
	
	

	7
	MAYTT181
	Đồ án 1
	1(0,1,0)
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	8
	MAYTT187
	Thựctập tin họcứngdụngngành mayveston
	2(0,2,1)
	Tin học ứng dụng ngành may veston (a)
	

	Học kỳ 4
	22
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	MAYTT184
	ThựctậpThiếtkếrậpveston
	2(0,2,1)
	
	

	3
	MAYTT179
	Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp veston 1
	4(0,4,2)
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp veston (a)
	

	4
	MAYTT180
	Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệpveston 2
	2(0,2,1)
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp veston (a)
	

	5
	MAYTT169
	Quản lý đơn hàngveston
	2 (2, 0,4)
	
	

	6
	MAYTT182
	Đồ án 2
	1(0,1,0)
	Đồ án 1 (a)
	

	7
	MAYTT183
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	8
	MAYTT186
	[bookmark: _GoBack]Thựctậppháttriểnvestontrên mannequin
	3(0,3,2)
	Thiết kế veston trên mannequin cơ bản (a)
	

	
	Tổng cộng
	79
	
	


Ghichú:Sốtínchỉtrênchưakểsốtínchỉcủacácmônhọc: Tin học, Ngoạingữ, Kỹnăngmềm. Cácmônhọcnàyđượcbốtríhọcngoàigiờđểđạtchuẩncôngnhậntốtnghiệptheoquyđịnh.
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